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BIÊN BẢN 

HỌP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI 

LAO ĐỘNG QÚY I NĂM 2024 
 

 

Căn cứ Quyết định số 81/2023/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SNNPTNT ngày 28/02/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn hội đồng đánh giá xếp loại công chức, 

viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/02/2024, tại Phòng họp số 1 Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hội đồng tổ chức họp đánh giá, xếp loại 

chất lượng công chức, viên chức và người lao động Quý I năm 2024 

I. THÀNH PHẦN: 

- Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng: Chủ trì; 

- Bà Vũ Thị Dịu: Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính: Thư ký. 

- Cùng các thành viên trong Hội đồng đánh giá xếp loại công chức, viên 

chức của Sở tại Quyết định số 85/QĐ-SNNPTNT. 

II. NỘI DUNG: 

Họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quý I năm 2024. 

 Sau khi chủ trì cuộc họp quán triệt nội dung đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức và người lao động theo quy định tại Quyết định số 81/2023/QĐ-

UBND ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận; theo 

đó, Hội đồng thống nhất thực hiện xếp loại công chức, viên chức và người lao 

động theo đúng tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 81/2023/QĐ-UBND như 

sau: công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng 

số công chức, viên chức tại cùng cơ quan, đơn vị và đối với từng nhóm đối 

tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng (theo từng nhóm đối 

tượng: công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức không giữ 

chức chức vụ lãnh đạo, quản lý) không vượt quá tỷ lệ đảng viên được xếp loại 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng. 
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 Trên cơ sở bảng tổng hợp danh sách đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức được phòng Tổ chức – Hành chính trình bày, Hội đồng tiến hành đánh giá 

công chức thuộc cơ quan Sở và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở. Đối với 

công chức, viên chức thuộc đơn vị do Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh 

giá theo quy định. Cuộc họp đã thống nhất kết quả đánh giá, xếp loại công chức, 

viên chức và người lao động quý I năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Đối với Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Đối với lãnh đạo Sở: Hội đồng bình xét đánh giá xếp loại Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ: 01/4 người. 

b) Nhóm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng: hiện nay có 11 Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng tại các phòng chuyên môn; quy định tỷ lệ 20 % sẽ 

được 02 công chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên Hội đồng 

đánh giá đề xuất thêm 02 công chức. Như vậy, tổng số công chức lãnh đạo quản 

lý cấp phòng thuộc cơ quan sở: 04 người đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

c) Nhóm công chức không giữ chức vụ (chuyên viên):  tổng số công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo: 28 người, quy định tỷ lệ 20 % sẽ được 06 công 

chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, hội đồng đề xuất thêm 

01 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng 07 công chức hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ quý I năm 2024. 

Cụ thể kết quả đánh giá, xếp loại đối với công chức thuộc Cơ quan Sở 

như sau: 

- Xếp loại A đối với các công chức: Đặng Kim Cương, Lê Thị Anh Đào, 

Hà Thúc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trần Công Minh, Trần Lê Hạ, Bùi 

Tuấn Nam, Lê Phước Tường, Nguyễn Thị Vân Hà, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần 

Thị Minh, Thập Ngọc Chung. 

- Xếp loại B đối với các công chức: Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Khắc Lâm, 

Trương Khắc Trí, Phạm Thị Thanh Hà, Ngô Thị Thanh Thủy, Nguyễn Tiến 

Dũng, Đỗ Thị Ngọc Huyền, Vũ Thị Dịu, Huỳnh Mẫn Đạt, Đỗ Tuyết Mai, Phạm 

Văn Hưng, Võ Hoàng Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Duy Đông, Nguyễn 

Trường Ngọc, Hoàng Công Thành, Hà Thị Kim Thúy, Hà Như Tài, Nguyễn Văn 

Bính, Lê Thị Thanh Phương, Nguyễn Minh Tuấn, Lưu Quốc Tuấn, Phan Đình 

Hưng, Nguyễn Hồng Nhứt, Phạm Thị Đài Trang, Nguyễn Thị Kim Hường, 

Nguyễn Thị Lành, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Phan Ngọc Anh. 

- Xếp loại C đối với công chức: Lê Xuân Vang 

- Hợp đồng lao động: Hồ Sỹ Hải: xếp loại B 

II. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:  

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  

- Ông Phạm Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Ông Huỳnh Minh Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y; 
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- Ông Hồ Sỹ Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; 

- Ông Nguyễn Kim Long, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; 

- Ông Nguyễn Học, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; 

- Ông Kiều Tấn Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Bà Huỳnh Thanh Trúc, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; 

- Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; 

- Ông Dương Đình Phương, Giám đốc Trung tâm nước sạch và VSMT 

nông thôn; 

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn; 

- Ông Hoàng Lộc, Trưởng ban Quản lý rừng PHĐN liên hồ Sông Sắt – 

Sông Trâu; 

- Ông Lê Hữu Duy, Phó trưởng ban QLRPHĐN Hồ Tân Giang; 

- Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng ban QLRPH Krôngpha; 

- Ông Lê Văn Hiệp, Phó trưởng ban QLRPHVB Thuận Nam; 

- Ông Lê Hồng Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý khai thác các cảng cá. 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

- Ông Nguyễn Lê, Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 

- Ông Phan Đình Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Ông Lê Minh Sang, Chi cục trưởng;  

- Ông Nguyễn Hồng Phấn, Phó Chi cục trưởng; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; 

- Bà Trương Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; 

- Ông Lê Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Ông Đặng Văn Tín, Chi cục trưởng Chi cục QLCL Nông lâm sản và 

thủy sản; 

- Ông Nguyễn Văn Khương, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; 

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ giống cây trồng 

vật nuôi, thủy sản; Ông Lương Văn Sang, Phó Giám đốc; ông Dương Ngọc Tân, 

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng vật nuôi, thủy sản; 

- Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Trưởng ban QLR PHĐN liên hồ Sông Sắt – 

Sông Trâu; 

- Ông Lê Minh Hiền, Trưởng ban QLR PHĐN Hồ Tân Giang; 



4 
 

- Ông Thái Xuân Lam, Phó Trưởng ban Ban QLRPH Krôngpha; 

- Ông Lê Xuân Hòa, Trưởng ban QLRPH VB Thuận Nam; 

- Ông Phạm Chí Khỏe, Giám đốc Ban QL khai thác các cảng cá. 

(Có Danh sách kèm theo Biên bản này) 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được thông qua 

các nội dung nêu trên để các thành viên tham dự họp cùng thống nhất./. 

 

THƯ KÝ CHỦ TRÌ 

 

 
 

Vũ Thị Dịu 

 

 

 

 

 

Đặng Kim Cương 
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